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I. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) Mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm. 

ĐỀ A: 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Đ.A C B D C A D A B D A C C B C D A 
 

ĐỀ B: 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Đ.A A D A B C B D C B C D A D A C C 
 

II. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)( Chung cho cả đề A và B) 

 

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

1 

(1,5đ) 

 * Quá trình thực thi chủ quyền đối với quân đảo Hoàng Sa và quần đảo 

Trường Sa của nhà Nguyễn. 

- Thời Gia Long: Triều đình lập 2 đội Hoàng Sa và Bắc Hải với nhiệm vụ 

thực thi chủ quyền của Việt Nam trên cả 2 quần đảo này. 

- Thời Minh Mạng: Hoạt động thực thi chủ quyền tiếp tục được đẩy mạnh. 

Việc đo đạc kết hợp với vẽ bản đồ được quan tâm thực hiện, nhà vua cho 

dựng miếu thờ và trồng cây xanh ở quần đảo Hoàng Sa,... 

 

 

 

0,75 

 

 

0,75 

2(1,5đ) 

* Những nhân vật lịch sử tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp thời kì 1858 -1884:  

- Trương Định 

- Nguyễn Trung Trực 

- Nguyễn Đình Chiểu 

- Nguyễn Hữu Huân 

- …. 

( HS có thể nêu các nhân vật khác, đủ 4 nhân vật trở lên thì gv ghi 1,0 điểm) 

* Bài học mà em học được từ các nhân vật trên là:  

Lòng yêu nước, ý chí chống giặc ngoại xâm, thà chết chứ không chịu khuất 

phục quân địch… 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

 

0,5 

 

1 

(1,5 đ) 

*Môi trường biển là một thể thống nhất. Khi một vùng bị ô nhiễm sẽ gây 

thiệt hại cho cả vùng bờ biển, vùng nước và các đảo xung quanh. 

* Môi trường đảo do có sự biệt lập với đất liền, lại có diện tích nhỏ nên rất 

nhạy cảm trước tác động của con người, dễ bị suy thoái hơn so với đất liền. 

0,75 

 

 

0,75 

2 

(1,0 đ) 

*Nội thủy: 

- là vùng nước tiếp giáp với bờ biển, ở phía trong đường cơ sở và là bộ phận 

lãnh thổ của Việt Nam. 

*Lãnh hải: 

- là vùng biển có chiều rộng 12 hải lí tính từ đường cơ sở ra phía biển. Ranh 

giới ngoài của lãnh hải là biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam. 

 

0,5 

 

0,5 

 

3 

(0,5 đ) 

+Tham gia các hoạt động làm sạch bờ biển… 

+ Đấu tranh các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển đảo trái quy 

định. 

+ Rèn luyện kĩ năng thích ứng với các thiên tai và sự cố xảy ra trong vùng 

biển đảo. 

(HS nêu được 1 trong các hoạt động có thể tham gia được điểm tối đa). 

0,5 

 


